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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp số 14/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 
năm 2012; 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính 
phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Theo đề nghị của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 4157/TTr-
STP ngày 24 tháng 9 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành 

phố Hà Nội (sau đây gọi là Hội đồng) gồm các thành viên sau đây: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phụ 

trách theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở  

Tư pháp. 

3. Các Phó Chủ tịch Hội đồng: 

- Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; 

- Mời Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. 

4. Các Ủy viên Hội đồng: 

- Các Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức: Bộ Tư 

lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Sở Nội vụ, Thanh tra Thành phố, Sở Văn hóa và 
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Thể thao, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 

Dân tộc và Tôn giáo, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý các Khu công nghệ 

cao và Khu công nghiệp Thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực I, 

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. 

- Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức làm Ủy viên Hội đồng: Ban 

Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân 

Thành phố, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn 

Luật sư Thành phố, Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Thành phố, Hiệp 

hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật Thành phố 

Hội đồng phối hợp phồ biến, giáo dục pháp luật tư vấn cho Ủy ban nhân dân, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của 

Thành ủy trên địa bàn Thành phố trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ 

giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh. 

2. Đề xuất Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban 

hành văn bản về cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

3. Xây dựng, ban hành và đôn đốc, kiểm tra, khen thưởng việc tổ chức thực 

hiện chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

4. Thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ 

giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh. 

5. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong 

các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội 

trên địa bàn Thành phố; thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả phối 

hợp thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định 

của pháp luật. 

6. Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóá, huy động 
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các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

truyền thông về chính sách pháp luật. 

7. Truyền thông chính sách, dự thảo văn bản theo quy định pháp luật để tạo 

sự thống nhất, đồng thuận xã hội, huy động Nhân dân tham gia xây dựng, hoàn 

thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật hiệu quả; xây dựng các tài liệu, cập 

nhật dữ liệu, thông tin phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp 

lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

theo quy định của pháp luật trên (Cổng Pháp luật quốc gia) Trang thông tin điện tử 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật Thành phố; Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn Thành phố. 

8. Triển khai công tác hướng dẫn, giải thích, thông tin, thông báo về trợ giúp 

pháp lý, thực hiện chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý, giới thiệu người dân thuộc diện 

trợ giúp pháp lý đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; công tác báo cáo, thống 

kê; hướng dẫn nghiệp vụ về phối hợp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý, 

phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố giao. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về hoạt động của Hội 

đồng. 

2. Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng; điều hành, phân công nhiệm vụ 

cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên 

Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động và lĩnh vực công tác; đôn 

đốc, kiếm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao. 

3. Triệu tập, chủ trì các phiên họp của Hội đồng. 

4. Huy động chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, các doanh 

nghiệp, tổ chức có liên quan tham gia triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng khi 

cần thiết. 

5. Thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động của Hội đồng. 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phó Chủ tịch Thường 

trực và Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

1. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xử lý các công việc có tính chất 

thường xuyên của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công, ủy quyền; 

chịu trách nhiệm trước Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về việc 
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thực hiện các nhiệm vụ được phân công; 

b) Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động chung của Hội đồng, chỉ 

đạo, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động của Hội đồng theo kế hoạch, 

chương trình công tác được Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, phê duyệt hoặc chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố; 

c) Đôn đốc các thành viên Hội đồng tổ chức triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản 

lý theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng; 

d) Đề xuất, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng, chương trình, kế hoạch hoạt động và văn bản khác của Hội đồng; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 5 của 

Quyết định này. 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực 

Hội đồng phân công hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Hội đồng, Chủ tịch 

Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và trước pháp luật về việc thực hiện 

các nhiệm vụ được phân công, ủy quyền; 

b) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 5 của 

Quyết định này và nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; thực hiện các nhiệm vụ 

được Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phân công; chịu 

trách nhiệm trước Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

đồng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ. Ủy viên Hội đồng là đại diện 

chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác trong quá trình tham gia thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động khác của Hội đồng. 

2. Tham mưu, đề xuất Chủ tịch Hội đồng và Hội đồng các giải pháp, nhiệm 

vụ trọng tâm về phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành, trợ giúp pháp lý, hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo 

quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý; chủ động đề xuất và phối hợp với 

các thành viên Hội đồng, cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý. 

3. Giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên 

Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn hoặc trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác 
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phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật thuộc 

phạm vi quản lý; chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ 

giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh theo quy định của pháp luật trong ngành, lĩnh vực phụ trách; định kỳ 

báo cáo (06 tháng, hằng năm) và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập 

phát sinh từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý. 

4. Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng. 

Điều 6. Cơ quan Thường trực, Tổ thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

1. Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố. 

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

Thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: 

a) Làm đầu mối tham mưu giúp Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

Điều 2, Điều 3, khoản 1 Điều 4 của Quyết định này; 

b) Chủ trì tham mưu xây dựng, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các chương 

trình, kế hoạch, quy chế hoạt động, kết luận và các văn bản khác của Hội đồng; 

c) Tham mưu, giúp Hội đồng góp ý đối với dự thảo chương trình, kế hoạch, 

đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật 

thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 

d) Bảo đảm các điều kiện hoạt động của Hội đồng, phân công các đơn vị 

chức năng trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; Quản lý kinh phí, cơ sở 

vật chất, phương tiện làm việc của Hội đồng theo quy định của pháp luật; 

đ) Quyết định việc thành lập, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ 

Thư ký giúp việc Hội đồng; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng giao. 

3. Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Cơ 

quan Thường trực Hội đồng phân công. 

Điều 7. Chế độ làm việc, thông tin, báo cáo của Hội đồng và Tổ Thư ký 

giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố 

1. Các thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng làm việc theo 

chế độ kiêm nhiệm. 

2. Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sử dụng con dấu 
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của Ủy ban nhân dân Thành phố; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, các Phó 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên Hội đồng sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức nơi 

công tác trong các hoạt động của Hội đồng. 

3. Hội đồng có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp 

có thẩm quyền về tình hình hoạt động của Hội đồng. 

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc 

Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc do ngân sách nhà 

nước bảo đảm; được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Cơ quan Thường 

trực Hội đồng và huy động từ các nguồn hỗ trợ, nguồn kinh phí hợp pháp khác theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký, thay thế các Quyết định: số 

3550/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc 

thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội; số 

452/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành 

về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Hà Nội và số 3737/QĐ- 

UBND ngày 10/10/2022 về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành 

về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Hà Nội. 

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ 

trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và các thành viên Hội đồng tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 9; 

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- PCT TT UBND TP Lê Hồng Sơn; 

- Ban Nội chính Thành ủy; 

- Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; 

- Hội đồng PHPBGDPL TP; 

- VPUBTP: CVP, PCVP B.V.Thắng, 

các phòng: NC, TH; 
- Lưu: VT, NC. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Sỹ Thanh 
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